
Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I

30/12/2021
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 002746 Luật Chính quy Khá

05/8/2021
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 002331

Khoa học 

Thư viện
Chính quy Khá

05/11/2020
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 001945

Quản lý 

văn hóa
Chính quy Khá

20/12/2022
Trường Đại học

 Thái Nguyên
Cử nhân

DT/CN/

05188

Ngôn ngữ 

Anh

Ngôn ngữ 

Anh
Học từ xa Khá

3 Vũ Ngọc Bảo 14/02/2000
Nam 

Định

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

25/12/2023
Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân

HCH.6.001

404

Quản lý 

văn hóa
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

4 Nguyễn Như Dung 24/9/1999
Thái 

Bình

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

26/6/2021
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân 018464

Ảnh báo 

chí
Báo chí Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

5 Trịnh Thị Mai Hương 06/6/1997
Thái 

Bình

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

04/3/2021
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội
Cử nhân VH 100984

Chính 

sách văn 

hóa và 

quản lý 

nghệ thuật

Quản lý 

văn hóa
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTDCC ngày       tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2024)
_______________________________

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, thực hiện các văn bản lĩnh vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực văn hóa

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

2 Nguyễn Việt Anh 25/7/1998

1

Nam 

Định

Lĩnh vực văn hóa

Cử 

nhân 

ngoại 

ngữ 

Tiếng 

Anh

Nguyễn Ngọc Anh 30/9/1999
Hưng 

Yên

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

Tiếng 

Anh

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Thông tin đào tạo

Quê 

quán

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng

Chứng 

chỉ tin 

học

Đối 

tượng 

ưu tiên

ĐƠN VỊ: CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh
Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

 Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ



2

Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Thông tin đào tạo

Quê 

quán

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng

Chứng 

chỉ tin 

học

Đối 

tượng 

ưu tiên

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh
Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

 Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

6 Kiều Đức Mạnh 23/3/2000 Hà Nội

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

24/6/2022
Trường Đại học

 Văn hóa Hà Nội
Cử nhân VH 102014

Chính 

sách văn 

hóa và 

quản lý 

nghệ thuật

Quản lý 

văn hóa
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

05/5/2020
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

HLU 

000251
Luật Chính quy Khá

14/6/2023

Trường Đại học 

Nam Kinh, 

Trung Quốc

Thạc sĩ
102843202

3800526

Báo chí 

và Truyền 

thông

Trực tiếp

8 Phương Hồng Nhung 25/7/2000
Bắc 

Giang

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

03/10/2022
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân 021355

Ảnh báo 

chí
Báo chí Chính quy Khá

Tiếng 

Anh 

Bậc 2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

9 Trần Hồng Nhung 04/02/1993
Hải 

Phòng

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

08/7/2015
Đại học Quốc gia

 Hà Nội
Cử nhân QC 107076

Luật 

quốc tế
Luật học Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

19/10/2019
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội
Thạc sĩ VH 700017

Quản lý 

văn hóa

Quản lý 

văn hóa

20/6/2016
Trường Đại học

 Văn hóa Hà Nội
Cử nhân 178951

Chính 

sách văn 

hóa và 

quản lý 

nghệ thuật

Quản lý 

văn hóa
Chính quy Khá

05/5/2021

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội

Cử nhân QC 158504 Báo chí Chính quy Giỏi

14/02/2020

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội

Cử nhân QC 153150
Ngôn ngữ 

học
Chính quy Giỏi

14/6/2023

Trường Đại học 

Nam Kinh, 

Trung Quốc

Thạc sĩ
102843202

3800527

Báo chí 

và Truyền 

thông

Trực tiếp

Nam 

Định

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa

Lĩnh vực văn hóa

Tiếng 

Trung 

Quốc

Lĩnh vực văn hóa
Thái 

Bình

03/9/1997
Quảng 

Ngãi

28/7/1998

7

08/02/1994

11 Đỗ Quỳnh Trang

Phương

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

10 Đỗ Thị Thu 

Nguyễn Thị 

Minh
Nguyệt

Tiếng 

Anh

Thạc 

sĩ 

nước 

ngoài

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Thông tin đào tạo

Quê 

quán

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng

Chứng 

chỉ tin 

học

Đối 

tượng 

ưu tiên

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh
Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

 Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

12 Phạm Thị Thùy Trang 05/6/1996
Hải 

Phòng

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

25/9/2019
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội
Cử nhân 296698

Chính 

sách văn 

hóa và 

quản lý 

nghệ thuật

Quản lý 

văn hóa
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

08/11/2007
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân A 0134585 Luật Chính quy

Trung 

bình khá

04/3/2015
Viện Đại học Mở

 Hà Nội
Thạc sĩ A 104446

Luật 

Kinh tế

Luật 

Kinh tế

II

1 Nguyễn Tuấn Hưng 14/10/1990 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện 

các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

21/9/2017

Trường Đại học 

Văn hóa Thành phố 

Hồ Chí Minh

Cử nhân 220236

Tổ chức 

sự kiện 

văn hóa 

nghệ thuật

Quản lý 

văn hóa
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

2 Nguyễn Thị Phương 15/4/1996
Nam 

Định

Chuyên viên thực hiện 

các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

28/12/2018

Trường Đại học 

Văn hóa Thành phố 

Hồ Chí Minh

Cử nhân 261289
Quản lý 

văn hóa
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

10/7/2010

Trường Đại học

 Sân khấu - Điện 

ảnh Hà Nội

Cử nhân 

Nghệ 

thuật

00112641 Nhiếp ảnh Chính quy Giỏi

23/4/2015

Trường Đại học

 Sân khấu - Điện 

ảnh Hà Nội

Thạc sĩ A 106031

Nghệ 

thuật 

Điện ảnh - 

 Truyền 

hình

Nghệ 

thuật 

Điện ảnh - 

 Truyền 

hình

4 Lưu Vân Thảo 14/6/1979
Thái 

Bình

Chuyên viên thực hiện 

các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

26/6/2002

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, Đại 

học Quốc gia

 Hà Nội

Cử nhân QC 008039 Báo chí Chính quy
Trung 

bình khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

5
Nguyễn Thị 

Huyền
Trang 25/3/2001

Nghệ 

An

Chuyên viên thực hiện 

các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

01/02/2024
Trường Đại học

 Văn hóa Hà Nội
Cử nhân VH 104613

Chính 

sách văn 

hóa và 

quản lý 

nghệ thuật

Quản lý 

văn hóa
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

Tiếng 

Anh

Chuyên viên thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh  (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực văn hóa
Tiếng 

Anh 

Lĩnh vực văn hóa

3 Trần Nhân Quyền 20/6/1980
Tin học 

B

15/7/1985

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

Con 

thương 

binh

Hà Nam

Chuyên viên thực hiện 

các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

Tiếng 

Anh
13 Vũ Thị Thu Trang

Thanh 

Hóa
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Thông tin đào tạo

Quê 

quán

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng

Chứng 

chỉ tin 

học

Đối 

tượng 

ưu tiên

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh
Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

 Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

6 Trần Thanh Hoài Vũ 25/4/1997

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Chuyên viên thực hiện 

các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng 

Nhiếp ảnh

27/4/2021

Trường Đại học 

Công nghệ Thành 

phố 

Hồ Chí Minh

Cử nhân 001660
Luật 

Kinh tế
Chính quy Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

III

20/6/2012

Trường Đại học

 Sân khấu- Điện 

ảnh Hà Nội

Cử nhân 044446

Đạo diễn 

truyền 

hình

Đạo diễn 

truyền 

hình

Chính quy Khá

18/12/2019
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Thạc sĩ 001564

Quản lý 

báo chí - 

truyền 

thông

Báo chí 

học

IV

1 Nguyễn Khánh Linh 07/3/1994
Hưng 

Yên

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Mỹ thuật, Phòng 

Mỹ thuật

13/9/2022
Trường Đại học Mỹ 

thuật Việt Nam
Cử nhân 00252

Hội họa 

(tranh sơn 

mài)

Chính quy Khá
Tiếng 

Anh B1

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

V

1 Vương Duy Kiên 28/11/1985 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện 

các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Mỹ thuật, Phòng 

Mỹ thuật

24/3/2014
Trường Đại học Mỹ 

thuật công nghiệp
Cử nhân 093778

Thiết kế 

Đồ họa

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá

Tiếng 

Anh C

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

2 Đỗ Thị Ngọc Mai 28/12/2000 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện 

các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Mỹ thuật, Phòng 

Mỹ thuật

17/4/2023
Trường Đại học

 Kiến trúc Hà Nội
Cử nhân

HAU3-

003004

Thiết kế 

đồ họa

Thiết kế 

đồ họa
Chính quy

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

28/9/2011

Trường Đại học

 Mỹ thuật công 

nghiệp Hà Nội

Cử nhân 025423
Thiết kế 

Đồ họa
Chính quy

Trung 

bình khá

24/3/2015

Trường Đại học

 Mỹ thuật công 

nghiệp Hà Nội

Thạc sĩ A 107680
Mỹ thuật 

ứng dụng
Chính quy

4 Vũ Quang Thái 28/01/1988 Hà Nam

Chuyên viên thực hiện 

các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Mỹ thuật, Phòng 

Mỹ thuật

30/7/2012
Viện Đại học Mở

 Hà Nội
Cử nhân 036346

Thiết kế 

đồ họa

Thiết kế 

đồ họa
Chính quy

Trung 

bình khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh
Nguyễn Linh Chi 01/9/1990

Nghệ 

An

Chuyên viên thực 

hiện, theo dõi mảng 

tổng hợp truyền thông, 

báo chí, hợp tác quốc 

tế về mỹ thuật, nhiếp 

ảnh và triển lãm, 

Phòng 

Nhiếp ảnh

Tiếng 

Anh
Hà Nội

Chuyên viên hướng 

dẫn triển khai, thực 

hiện các văn bản lĩnh 

vực Mỹ thuật, Phòng 

Mỹ thuật

Lĩnh vực văn hóa

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, thực hiện các văn bản lĩnh vực Mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực văn phòng
Tiếng 

Anh B1
1

Chuyên viên thực hiện, theo dõi mảng tổng hợp truyền thông, báo chí, hợp tác quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Phòng Nhiếp ảnh (01 chỉ tiêu)

3 Đoàn Đức Phúc 03/8/1987

Chuyên viên thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật (01 chỉ tiêu)
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